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CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦ CHI Lớp: 10D1

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 1213360095 Nguyên Hưu Quôc An 27/12/2006 Nam 10D1 Dược

2 1213360072 Lê Thi Lan Anh 26/07/2006 Nư 10D1 Dược

3 1213360152 Phùng Thi Thu Dung 11/7/2006 Nư 10D1 Dược

4 1213360113 Phan Nguyên Kim Hoàng 16/4/2006 Nư 10D1 Dược

5 1213360128 Lê Đỗ Sa Huỳnh 12/11/2006 Nư 10D1 Dược

6 1213360097 Nguyên Thái Phương Khanh 25/10/2006 Nư 10D1 Dược

7 1213360089 Nguyên Yến My 30/3/2006 Nư 10D1 Dược

8 1213360036 Lê Nguyên Phương Nhi 02/11/2006 Nư 10D1 Dược

9 1213360085 Nguyên Thi Tuyết Nhung 08/6/2006 Nư 10D1 Dược

10 1213360044 Nguyên Ngọc Quỳnh Như 28/09/2006 Nư 10D1 Dược

11 1213360138 Trần Nguyên Trọng Phúc 21/02/2006 Nam 10D1 Dược

12 1213360045 Nguyên Thi Diêm Quỳnh 25/06/2006 Nư 10D1 Dược

13 1213360088 Đỗ Như Quỳnh 15/10/2006 Nư 10D1 Dược

14 1213360108 Nguyên Đoàn Hòa Thinh 14/9/2006 Nam 10D1 Dược

15 1213360047 Trần Thanh Trà 26/02/2006 Nư 10D1 Dược

16 1213360034 Lưu Ngọc Khánh Vy 05/11/2006 Nư 10D1 Dược

17 1213360033 Lưu Ngọc Tường Vy 05/11/2006 Nư 10D1 Dược

18 1213360086 Nguyễn Thi Thanh Xuân 10/9/2006 Nư 10D1 Dược

19 1213360039 Từ Anh Mỹ Ý 29/04/2006 Nư 10D1 Dược

20 1213360009 Bùi Dương Thi Ngọc Hân 14/04/2005 Nam 10D1 Điều Dưỡng

21 1213360146 Nguyên Ánh Ngọc Hân 07/8/2006 Nư 10D1 Điều dưỡng

22 1213360112 Nguyên Thi Như Huỳnh 12/7/2006 Nư 10D1 Điều dưỡng

23 1213360087 Nguyên Lê Quỳnh Hương 26/06/2006 Nư 10D1 Điều dưỡng

24 1213360018 Trần Ngọc Hà Linh 08/11/2006 Nư 10D1 Điều Dưỡng

25 1213360037 Nguyên Hồ Ánh Linh 18/09/2006 Nư 10D1 Điều Dưỡng



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

26 1213360102 Nguyên Thụy Trà My 16/08/2006 Nư 10D1 Điều dưỡng

27 1213360030 Dương Yến Nhi 14/10/2006 Nư 10D1 Điều Dưỡng

28 1213360096 Nguyên Quỳnh Như 08/11/2006 Nư 10D1 Điều dưỡng

29 1213360024 Trần Quỳnh Như 24/04/2002 Nư 10D1 Điều Dưỡng

30 1213360063 Huỳnh Minh Nhựt 23/03/2005 Nam 10D1 Điều Dưỡng

31 1213360084 Trương Nguyên Ngọc Tuyền 04/06/2006 Nư 10D1 Điều dưỡng

32 1213360130 Nguyên Anh Thư 12/9/2006 Nư 10D1 Điều dưỡng

33 1213360153 Võ Trí Thức 06/9/2005 Nam 10D1 Điều Dưỡng

34 1213360106 Phan Nguyên Nha Thy 30/04/2006 Nư 10D1 Điều dưỡng

35 1213360048 Đỗ Thi Bích Trâm 29/09/2006 Nư 10D1 Điều Dưỡng

36 1213360111 Trần Nguyên Mai Trâm 27/4/2006 Nư 10D1 Điều dưỡng

37 1213360127 Nguyên Thi Hà Anh 19/3/2006 Nư 10D1 Y Sỹ

38 1213360081 Đặng Khánh Như 27/8/2006 Nư 10D1 Y Sỹ
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